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HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2011-2012
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Ngày thi Phòng
thi

Ca
thi

Họ và tên giảng viên Môn thi Địa điểm thiTT Nhóm

Lớp KT11C1
Nguyễn Đức Minh Kế toán doanh nghiệp 11

28/07/2012 N1111 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

28/07/2012 N1121 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Thị Vân Luật kinh tế2

24/07/2012 N1111 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

24/07/2012 N1121 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Ngô Đôn Uy Ngoại ngữ 2 (Anh văn)3

26/07/2012 N1081 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

26/07/2012 N1091 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

26/07/2012 N1101 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 3

Hà Thị Ngọc Hương Tài chính doanh nghiệp 14

19/07/2012 N1111 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

19/07/2012 N1121 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Trần Vân Long Thuế5

21/07/2012 N1111 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

21/07/2012 N1121 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Thị Thanh Hưng Tiền tệ ngân hàng6

17/07/2012 N1111 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1
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17/07/2012 N1121 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Lớp KT11C2
Phạm Thị Phương Thảo Kế toán doanh nghiệp 11

28/07/2012 N1063 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

28/07/2012 N1083 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Thị Vân Luật kinh tế2

24/07/2012 N1063 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

24/07/2012 N1033 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Mỹ ánh Ngoại ngữ 2 (Anh văn)3

26/07/2012 N1093 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

26/07/2012 N1103 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Hà Thị Ngọc Hương Tài chính doanh nghiệp 14

19/07/2012 N1063 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

19/07/2012 N1083 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Trần Vân Long Thuế5

21/07/2012 N1063 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

21/07/2012 N1083 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Thị Thanh Hưng Tiền tệ ngân hàng6

17/07/2012 N1063 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

17/07/2012 N1083 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Lớp KT11C3
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Nguyễn Hà Minh Thi Kế toán doanh nghiệp 11

28/07/2012 N1115 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

28/07/2012 N1125 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Thị Vân Luật kinh tế2

24/07/2012 N1065 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

24/07/2012 N1085 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Cao Trí Nhân Ngoại ngữ 2 (Anh văn)3

26/07/2012 N1065 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

26/07/2012 N1105 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Hà Thị Ngọc Hương Tài chính doanh nghiệp 14

19/07/2012 N1065 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

19/07/2012 N1085 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Trần Vân Long Thuế5

21/07/2012 N1065 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

21/07/2012 N1085 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Thị Thanh Hưng Tiền tệ ngân hàng6

17/07/2012 N1065 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

17/07/2012 N1085 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Lớp NH11C1
Nguyễn Hà Minh Thi Kế toán doanh nghiệp1

28/07/2012 N1082 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

28/07/2012 N1092 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2
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28/07/2012 N1102 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 3

Nguyễn Thị Vân Luật kinh tế2

24/07/2012 N1092 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

24/07/2012 N1102 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Thị Mộng Tuyền Ngoại ngữ 2 (Anh văn)3

26/07/2012 N1082 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

26/07/2012 N1092 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

26/07/2012 N1102 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 3

Nguyễn Lê Tuyết Loan Tài chính doanh nghiệp 14

19/07/2012 N1082 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

19/07/2012 N1092 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

19/07/2012 N1112 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 3

Trần Vân Long Thuế5

21/07/2012 N1082 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

21/07/2012 N1092 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

21/07/2012 N1102 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 3

Hà Thị Ngọc Hương Tiền tệ ngân hàng6

17/07/2012 N1062 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

17/07/2012 N1092 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Trần Lê Trọng Phúc Tin học đại cương7

13/07/2012 P.Máy1 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

13/07/2012 P.Máy2 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2
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14/07/2012 P.Máy1 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 3

Lớp NH11C2
Nguyễn Hà Minh Thi Kế toán doanh nghiệp1

28/07/2012 N1114 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

28/07/2012 N1124 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Thị Vân Luật kinh tế2

24/07/2012 N1064 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

24/07/2012 N1034 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Văn Công Ngoại ngữ 2 (Anh văn)3

26/07/2012 N1064 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

26/07/2012 N1034 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

26/07/2012 N1084 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 3

Nguyễn Lê Tuyết Loan Tài chính doanh nghiệp 14

19/07/2012 N1064 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

19/07/2012 N1034 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

19/07/2012 N1084 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 3

Trần Vân Long Thuế5

21/07/2012 N1064 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

21/07/2012 N1034 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

21/07/2012 N1084 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 3

Nguyễn Thị Thanh Hưng Tiền tệ ngân hàng6

17/07/2012 N1064 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1
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17/07/2012 N1084 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Ngô Vũ Đăng Khoa Tin học đại cương7

13/07/2012 P.Máy3 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

13/07/2012 P.Máy4 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Lớp NH11C3
Nguyễn Thị Phụng Hoàng Kế toán doanh nghiệp1

28/07/2012 N1065 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

28/07/2012 N1085 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Thị Vân Luật kinh tế2

24/07/2012 N1095 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

24/07/2012 N1105 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Võ Bá Huệ Ngoại ngữ 2 (Anh văn)3

26/07/2012 N1115 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

26/07/2012 N1125 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Lê Tuyết Loan Tài chính doanh nghiệp 14

19/07/2012 N1095 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

19/07/2012 N1105 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Trần Vân Long Thuế5

21/07/2012 N1095 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

21/07/2012 N1105 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Thị Thanh Hưng Tiền tệ ngân hàng6
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17/07/2012 N1115 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

17/07/2012 N1095 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Lớp QT11C1
Trần Hoàng Phong Kinh tế vi mô1

24/07/2012 N1061 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

24/07/2012 N1081 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Hồ Thiện Thông Minh Kỹ năng giao tiếp2

19/07/2012 N1062 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

19/07/2012 N1122 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Thanh Hải Luật kinh doanh3

21/07/2012 N1112 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

21/07/2012 N1122 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Thị Thanh Nghiệp vụ bán hàng 14

17/07/2012 N1112 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

17/07/2012 N1122 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Đức Minh Nguyên lý kế toán5

28/07/2012 N1061 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

28/07/2012 N1031 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Ngọc Hạnh Quản trị marketing6

26/07/2012 N1111 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

26/07/2012 N1121 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2
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Nguyễn Hoàng Sơn Vĩ Tin học đại cương7

30/07/2012 P.Máy1 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

30/07/2012 P.Máy2 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Lớp QT11C2
Trần Hoàng Phong Kinh tế vi mô1

24/07/2012 N1113 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

24/07/2012 N1123 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Hồ Thiện Thông Minh Kỹ năng giao tiếp2

19/07/2012 N1113 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

19/07/2012 N1123 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Thanh Hải Luật kinh doanh3

21/07/2012 N1093 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

21/07/2012 N1103 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Thị Thanh Nghiệp vụ bán hàng 14

17/07/2012 N1113 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

17/07/2012 N1123 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Đức Minh Nguyên lý kế toán5

28/07/2012 N1093 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

28/07/2012 N1103 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Ngọc Hạnh Quản trị marketing6

26/07/2012 N1063 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

26/07/2012 N1083 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2
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Trịnh Đức Thọ Tin học đại cương7

30/07/2012 P.Máy3 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

30/07/2012 P.Máy4 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Lớp QT11C3
Nguyễn Minh Tuấn Kinh tế vi mô1

24/07/2012 N1115 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

24/07/2012 N1125 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Văn Khanh Kỹ năng giao tiếp2

19/07/2012 N1115 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

19/07/2012 N1125 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Thanh Hải Luật kinh doanh3

21/07/2012 N1115 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

21/07/2012 N1125 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Thị Thanh Nghiệp vụ bán hàng 14

17/07/2012 N1125 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

17/07/2012 N1105 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Đức Minh Nguyên lý kế toán5

28/07/2012 N1095 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

28/07/2012 N1105 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Ngọc Hạnh Quản trị marketing6

26/07/2012 N1085 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1
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26/07/2012 N1095 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Quốc Thuận Tin học đại cương7

30/07/2012 P.Máy5 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

31/07/2012 P.Máy5 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Lớp TH11TC
Tô Oai Hùng Cơ sở lập trình 21

17/07/2012 P.Máy1 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

17/07/2012 P.Máy2 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Đào Quốc Phương Hệ điều hành 12

21/07/2012 N1061 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BT

Nguyễn Thị Mộng Tuyền Ngoại ngữ 2 (Anh văn)3

26/07/2012 N1061 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BT

Nguyễn Hoàng Sơn Vĩ Thiết kế web 14

28/07/2012 P.Máy1 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BT

Nguyễn Hoàng Sơn Vĩ Thực hành thiết kế web 15

28/07/2012 P.Máy1 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BT
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TpHCM, ngày 27 tháng 6 năm 2012
Lập bảng

NGUYỄN NGỌC HẢI ĐĂNGHÀ MINH ĐỨC

Trưởng ban

LƯU Ý:
      1/ Giờ thi:
                   Ca 1: 7g00'         Ca 2: 9g30'         Ca 3: 13g00'         Ca 4: 15g30'         Ca 5:
18g00'
      2/ Học sinh đến trước giờ thi 15', mang theo biên lai đóng học phí, thẻ học sinh
hoặc giấy  CMND.
      3/ Học sinh mặc áo đồng phục.
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